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  Số         /QĐ-UBND
          Thừa Thiên Huế, ngày   tháng   năm 2018
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế vận hành, khai thác, sử dụng 
Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế




ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Thống kê 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; 
Căn cứ Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT - BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kế quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;
Căn cứ Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy chế vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống Thông tin kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 25/8/2018 về việc ban hành Quy chế vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin kinh tế - xã phục vụ chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 

· Như điều 3;
· TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);

· CT và PCT UBND tỉnh;

· VP: LĐ, CV: CN, TT THHC;

· Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử;  

· Trung tâm CNTT tỉnh;

· Lưu: …..,VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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QUY CHẾ
Vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống Thông tin kinh tế - xã hội 
tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND
ngày       tháng    năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định chế độ báo cáo, cập nhật, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua phần mềm (sau đây gọi là Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội tỉnh); trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc báo cáo, cập nhật, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các tổ chức, cá nhân trong việc cập nhật, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc thu thập, cập nhật và khai thác sử dụng thông tin

Việc thu thập, cập nhật và khai thác sử dụng thông tin kinh tế - xã hội phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

- Phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm về quốc phòng, an ninh;

- Bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan;

- Sử dụng thông tin đúng mục đích;

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 4. Quản lý nhà nước đối với Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội tỉnh
1. UBND tỉnh thống nhất quản lý Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội và uỷ quyền cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hệ thống thông tin kinh tế - xã hội của Tỉnh cập lên Hệ thống.

2. Hệ thống thông tin kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế là cơ sở dữ liệu dùng chung được lưu trữ tập trung tại Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử của Tỉnh với tên miền là: ktxh.thuathienhue.gov.vn. 
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

- Quản lý và vận hành Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội của Tỉnh; 

- Cung cấp tài khoản cho các cơ quan, đơn vị truy cập vào phần mềm; 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quy định về cập nhật và khai thác sử dụng thông tin kinh tế - xã hội trên Hệ thống thông tin.
4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm theo dõi, đánh giá, báo cáo và cập nhật thông tin kinh tế - xã hội thuộc ngành, địa phương quản lý lên Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội của Tỉnh.
Chương II

NỘI DUNG, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 
Điều 5. Nội dung thông tin báo cáo 

1. Các loại báo cáo
· Báo cáo định kỳ hàng tháng: Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 

· Báo cáo định kỳ 6 tháng 

· Báo cáo năm

2. Nội dung báo cáo

Nội dung các báo cáo gồm 2 phần: 
Phần đánh giá tình hình thực hiện kỳ báo cáo, đề xuất kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp trong kỳ tiếp theo được trình bày dưới dạng file word.

Nhập số liệu các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo biểu mẫu (quy định tại Phụ lục 1) lên Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội của Tỉnh. 
Điều 6. Thời gian cập nhật thông tin báo cáo
Các đơn vị tổ chức cập nhật báo cáo định kỳ lên Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội của Tỉnh theo thời gian sau: 

· Báo cáo tháng: Trước ngày 25 hàng tháng

· Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 25 tháng 5
· Báo cáo năm: 

Số liệu ước thực hiện cả năm (lần 1): Từ ngày 10 - 15 tháng 7

Số liệu ước thực hiện cả năm (lần 2): Từ ngày 18 - 20 tháng 11

Số liệu thực hiện chính thức cả năm: Tháng 6 của năm sau (nguồn số liệu để cập nhật lấy từ Niên giám Thống kê các cấp).
Điều 7. Phương thức cập nhật thông tin
1. Công bố thông tin, báo cáo

Các thông tin báo cáo phải được thủ trưởng cơ quan duyệt trước khi công bố, cập nhật vào Hệ thống thông tin kinh tế xã hội của Tỉnh. Người có thẩm quyền duyệt số liệu mới được quyền chỉnh sửa số liệu.
2. Cập nhật thông tin
Các đơn vị tổ chức nhập trực tiếp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội vào hệ thống bảng tính điện tử quy định tại Điều 5 và Điều 6. 

Các đơn vị có thể bổ sung thêm các chỉ tiêu và cập nhật thông tin theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành; song, không được sửa đổi nội dung chỉ tiêu báo cáo trái với quy định tại Quyết định 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
3. Phương thức cập nhật thông tin
- Phần biểu chỉ tiêu báo cáo: Thực hiện trực tiếp trên hệ thống  

- Phần báo cáo phân tích, đánh giá, đề xuất, kiến nghị: Gửi file word đính kèm vào hệ thống.
Điều 8. Lưu trữ và khai thác

1. Lưu trữ thông tin, báo cáo

Toàn bộ các thông tin, báo cáo được các đơn vị cập nhật lên hệ thống sẽ được lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu điện tử của Tỉnh.

2. Chế độ khai thác, tra cứu

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh ngoài việc thu thập thông tin từ kênh riêng có thể tổng hợp thông tin của ngành, lĩnh vực phụ trách từ các huyện, thị xã và Thành phố Huế.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư… có thể tìm kiếm, tra cứu, khai thác thông tin kinh tế xã hội của Tỉnh trên trang web: ktxh.thuathienhue.gov.vn, nhưng trong quá trình nghiên cứu không được phép chỉnh sửa, thay đổi thông tin trong hệ thống; đồng thời phải tuân thủ các quy chế vận hành hệ thống và các quy định của pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế có trách nhiệm: 

Tổ chức thực hiện chế độ cập nhật thông tin, báo cáo lên Hệ thống theo quy định tại Quy chế này. Phân công trách nhiệm cập nhật theo Phụ lục 1.

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tính chính xác, kịp thời của thông tin, báo cáo trên hệ thống thông tin kinh tế - xã hội của Tỉnh.
Chỉ đạo, phân công việc cập nhật thông tin lên hệ thống đối với chỉ tiêu, báo cáo thuộc ngành, địa phương phụ trách; cử chuyên viên vào tổ cập nhật thông tin của tỉnh làm đầu mối đôn đốc, cập nhật thông tin lên Hệ thống. Trong trường hợp chuyên viên chuyển công tác, đơn vị, địa phương thông báo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) chuyên viên thay thế.
2. Các thành viên trong tổ chuyên viên chịu trách nhiệm về tiến độ và tính chính xác thông tin cập nhật lên Hệ thống (đính kèm Phụ lục 2 – Tổ chuyên viên cập nhật thông tin của tỉnh).
3. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm cập nhật số liệu thực hiện chính thức cả năm từ Niên giám Thống kê (số liệu cấp tỉnh).
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND Tỉnh có trách nhiệm: 

Hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và Thành phố Huế thực hiện việc cập nhật thông tin và báo cáo qua mạng; tổ chức vận hành, khai thác, tổng hợp thông tin báo cáo UBND tỉnh. 

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chế độ báo cáo theo Quy chế này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy chế và hệ thống thông tin kịp thời bảo đảm phù hợp yêu cầu quản lý, khai thác, sử dụng. 
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Phụ lục 1
PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ CẬP NHẬT THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND
ngày     tháng   năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Phụ lục 2
TỔ CHUYÊN VIÊN CẬP NHẬT THÔNG TIN CỦA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND
ngày     tháng   năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)


